
Phụ lục
TỎNG HỢP DANH MỤC VÀ THỜI HẠN VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SKHCN ngày    tháng 02 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ

1 Văn phòng Sở

1.1

Thẩm  định  nhân  sự  để  trình  cấp  có
thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân
chuyển,  đào  tạo,  bồi  dưỡng  cán  bộ,
công chức, viên chức;

Từ đủ 03
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Hằng

01/6/2024 -
01/02/2025

08 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Từ đủ 03
năm đến 05

năm

Chu Thị thu
Thanh (tham

mưu nhiệm vụ
ĐTBD)

01/01/2025 -
01/02/2025

01 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

1.2
Tổ chức tuyển dụng viên chức; thi nâng
ngạch  viên  chức;  thi  thăng  hạng  chức
danh nghề nghiệp viên chức;

Từ đủ 03
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Hằng

01/6/2024 -
01/02/2025

08 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

1.3
Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm
quyền  phê  duyệt  về  tổ  chức  bộ  máy,
biên chế;

Từ đủ 03
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Hằng

01/6/2024 -
01/02/2025

08 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định
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1.4
Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm
quyền quyết định các hình thức thi đua,
khen thưởng, kỷ luật;

Từ đủ 03
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Hằng

01/7/2022 -
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

1.5 Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo
Từ đủ 03

năm đến 05
năm

Ngô Thị Anh
01/12/2024-
01/02/2025

02 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

1.6
Quản  lý,  thực  hiện  chế  độ  tiền  lương
đối  với  cán bộ,  công chức,  viên chức,
người lao động

Từ đủ 03
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Hằng

01/6/2024 -
01/02/2025

08 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

1.7 Vị trí làm công tác phân bổ ngân sách
Từ đủ 02

năm đến 5
năm

Ngô Thị Anh
01/12/2024-
01/02/2025

02 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Trần Thị Kiều
Oanh

01/6/2024-
01/02/2025

08 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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1.8 Vị trí làm công tác kế toán
Từ đủ 02

năm đến 05
năm

Ngô Thị Anh
01/12/2024-
01/02/2025

02 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Trần Thị Kiều
Oanh

01/12/2024-
01/02/2025

02 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

1.9 Vị trí làm công tác mua sắm công
Từ đủ 02

năm đến 05
năm

Ngô Thị Anh
01/12/2024-
01/02/2025

02 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

1.1
0

Hợp  tác,  trao  đổi  khoa  học  và  công
nghệ có yếu tố nước ngoài

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Chu Thị thu
Thanh

01/01/2025 -
01/02/2025

01 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định
2 Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

a Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2.1

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận,
giấy xác nhận, giấy phép trong lĩnh vực
tiêu  chuẩn  đo  lường  chất  lượng  theo
quy định

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Văn
Thành

01/7/2022 -
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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2.2

Thẩm định cấp giấy xác nhận đăng ký
lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ
chức,  cá nhân;  Thẩm định hồ sơ đăng
ký  tham  dự  Giải  thưởng  chất  lượng
quốc  gia  của  tổ  chức,  doanh  nghiệp
bước Hội đồng sơ tuyển

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Văn
Thành

01/7/2022 -
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

3 Phòng Quản lý khoa học và công nghệ

a
Quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học và công nghệ

3.1

Tiếp  nhận,  xử  lý  hồ  sơ  xác  định,  đặt
hàng,  tuyển chọn,  giao trực tiếp,  đánh
giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và
công nghệ;

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt
hàng

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Phượng

07/01/2022-
01/02/2025

03 năm 01
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt
hàng,  tuyển chọn,  giao trực tiếp,  đánh
giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và
công nghệ;

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Phượng

10/01/2024-
01/02/2025

01 năm 01
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Nguyễn Quang
Huy

25/7/2022-
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

Trần Thị Ánh
Tuyết

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Trần Thị Thu
Thủy

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

3.2

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh
phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Phượng

10/01/2024-
01/02/2025

01 năm 01
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh
phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Nguyễn Quang
Huy

25/7/2022-
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh
phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Thị Ánh
Tuyết

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh
phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Thị Thu
Thủy

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

3.3

Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện
và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ có sử dụng ngân sách
nhà nước;

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Nguyễn Thị
Phượng

10/01/2024-
01/02/2025

01 năm 01
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Nguyễn Quang
Huy

25/7/2022-
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

Trần Thị Ánh
Tuyết

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Trần Thị Thu
Thủy

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

3.2

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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b
Thẩm định, giám định công nghệ dự án
đầu tư và chuyển giao công nghệ

3.4
Thẩm định, giám định công nghệ dự án
đầu tư và chuyển giao công nghệ

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Thị Thu
Thủy

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

3.5

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng
ký  chuyển  giao  công  nghệ,  cấp  giấy
chứng nhận đăng ký gia  hạn,  sửa đổi,
bổ  sung  nội  dung  chuyển  giao  công
nghệ

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Thị Thu
Thủy

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

c Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân

3.6

Quản  lý  và  thực  hiện  việc  tiếp  nhận
khai  báo,  thẩm định an toàn,  cấp giấy
phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại
giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử
dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong
y tế

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Nguyễn Quang
Huy

25/7/2022-
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

3.7
Cấp  chứng  chỉ  nhân  viên  bức  xạ  cho
người  phụ  trách  an  toàn  tại  cơ  sở  X-
quang chẩn đoán trong y tế

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Nguyễn Quang
Huy

25/7/2022-
01/02/2025

02 năm 7
tháng

x

Chưa đủ 05 năm,
chưa thực hiện

chuyển đổi
VTCT năm 2025

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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d Hoạt động sở hữu trí tuệ

3.8
Thẩm định  cấp,  cấp  lại,  thu  hồi  Giấy
chứng nhận tổ chức giám định sở hữu
công nghiệp theo quy định pháp luật

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Thị Diệu
Thúy

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

3.9

Thẩm  định,  cấp,  gia  hạn,  sửa  đổi,  bổ
sung, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận
đăng  ký  hoạt  động  khoa  học  và  công
nghệ;  Giấy  chứng  nhận  doanh  nghiệp
khoa học và công nghệ. Thẩm định hồ
sơ thành lập tổ chức khoa học và công
nghệ;  cấp  giấy  chứng  nhận  hoạt  động
văn  phòng  đại  diện,  chi  nhánh  của  tổ
chức khoa học và công nghệ.

Từ đủ 02
năm đến 05

năm

Trần Thị Thu
Thủy

10/10/2023-
01/02/2025

01 năm 4
tháng

x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

4 Trung tâm Kiểm định và Phát triển Khoa học công nghệ

4.1
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng
ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ

Từ đủ 03
năm đến 05

năm

Phạm Thị
Loan

13/8/2024 -
01/02/2025

05 tháng x
Chưa đủ thời
gian theo quy

định

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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4.2 Vị trí làm công tác kế toán
Từ đủ 02

năm đến 05
năm

Dương Thị
Đường

01/09/2018 -
01/02/2025

06 năm 5
tháng

Vị trí trong danh
mục định kỳ

chuyển đổi mà vị
trí này yêu cầu
phải có chuyên
môn, nghiệp vụ
khác với các vị

trí còn lại

5 Thanh tra Sở

5.1 Vị trí công tác thanh tra
Từ đủ 3 năm
đến 5 năm

Mai Thị Thu
01/01/2024 -
31/01/2025

01 năm 01
tháng

Không
chuyển

đổi

Công chức
LĐQL

5.2 Ví trí làm công tác tiếp công dân
Từ đủ 3 năm
đến 5 năm

Mai Thị Thu
01/01/2024 -
31/01/2025

01 năm 01
tháng

Không
chuyển

đổi

Công chức giữ
chức vụ lãnh đạo

quản lý

5.3
Ví trí làm công tác giải quyết khiếu nại,
tố cáo

Từ đủ 3 năm
đến 5 năm

Ngô Thanh
Hùng

01/10/2019 -
31/01/2025

5 năm 4
tháng

Không
chuyển

đổi

Công chức giữ
chức vụ lãnh đạo

quản lý

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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5.4
Ví trí làm công tác phòng, chống tham
nhũng

Từ đủ 3 năm
đến 5 năm

Mai Thị Thu
01/06/2020 -
31/01/2025

4 năm 7
tháng

Không
chuyển

đổi

Công chức giữ
chức vụ lãnh đạo

quản lý

5.5
Ví trí làm công tác giám sát, thẩm định
và xử lý sau thanh tra

Từ đủ 3 năm
đến 5 năm

Ngô Thanh
Hùng

01/10/2019 -
31/01/2025

5 năm 4
tháng

Không
chuyển

đổi

Công chức giữ
chức vụ lãnh đạo

quản lý

Stt
Danh mục VTCT phải thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn
định kỳ

chuyển đổi
vị trí công

tác

Công chức,
viên chức
trực tiếp

tham mưu

Thời gian công tác tại vị trí
đang đảm nhận

Đối
tượng

chuyển
đổi vị

trí công
tác

Ghi chúTừ ngày ..
tháng … năm
… đến ngày ...
tháng ... năm ...

Số năm,
tháng thực
hiện nhiệm

vụ
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